
DANH SÁCH  

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ THU NHẬP THÊM HẰNG THÁNG THEO NGHỊ QUYẾT  

04/2026/NQ-HĐND NGÀY 20/04/2026 CỦA HĐND THÀNH PHỐ ĐỢT III NĂM 2026 

( Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 05 /11/2026 của UBND phường Chu Văn An) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Số CCCD Tổ dân phố 

Diện 

đối 

tượng 

trong 

NQ 04 

Số tiền 

hưởng NQ 04 
Chủ tài khoản 

Số TK ngân 

hàng 
Ngân Hàng 

Ghi 

chú 

1 1  Nguyễn Xuân Sơn 24/03/2029 030209016078 Hùng Vương 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

22.000.000 
Lê Thị Thanh 

Huyền 
1018519837 Vietcombank  

v 

2  Lê Việt Dũng 08/10/2007 030207013513 Nguyễn Trãi 2 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

22.000.000 Lê Hồng Sơn 0341006966133 Vietcombank 

v 

3  Đoàn Văn Sơn  27/10/2009 030209018319 Thanh Hưng 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

22.000.000 

Đoàn Thị Mai 0365866133 MB 

v 

4  
Nguyễn Thị Minh 

Huyền 
08/03/2007 030307005388 Thanh Hưng 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

22.000.000 
Nguyễn Thị Minh 

Huyền 
1389570031 Vietcombank 

v 

5  Đặng Châu Anh 16/07/2010 030310000233 Hùng Vương 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

8.000.000 

Nguyễn Thị Huệ 0341001748563 Vietcombank 

v 

6  

Đặng Ngọc Lan 

16/07/2010 030310000226 Hùng Vương 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

8.000.000 

Nguyễn Thị Huệ 0341001748563 Vietcombank 

v 

7  

Thạch Tuấn Tú 

 18/10/2010  030210018563 Kiệt Đặc 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

2.000.000 

Nguyễn Thị Lán 

0866975729 

MB 

v 



 

 

8  

Đỗ Thị Linh 

19/09/2010  030310001901 Kiệt Đặc 

Điểm d, 

khoản 2 

Điều 2 

4.000.000 

Nguyễn Thị Nam 

8900087408 

BIDV 

v 

    
 

110.000.000    
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